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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	I. Bối cảnh xây dựng chính sách
Một trong những quan điểm phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đó là “Coi doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, là nguồn cầu quan trọng nhất của thị trường khoa học và công nghệ”. 
Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã chỉ rõ “tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo; tăng số lượng và quy mô các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công tư, hình thành trung tâm mô phỏng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh”.
Thực hiện chủ trương, chính sách nói trên Trung ương đã giao cho địa phương thực hiện các nhiệm vụ khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước theo Khoản 1, Điều 56 Luật Chuyển giao Công nghệ năm 2017, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại địa phương”.
Tỉnh Hưng Yên, những năm qua lĩnh vực khoa học và công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực về đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường tiềm lực; nhiều mô hình sản xuất, giống cây, con mới được triển khai thực hiện đem lại giá trị và hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh. Trong những năm tới, để xây dựng tỉnh nhà đạt được mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, trong điều kiện tài nguyên thiên nhiên và vốn đầu tư còn hạn chế, đòi hỏi cần phải tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất các yếu tố tổng hợp TFP. 
Trong khi đó, tình hình phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có những chuyển biến mạnh mẽ để bắt kịp các xu hướng trên. Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua “Một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” là rất cần thiết nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ nói trên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng; tăng khả năng cạnh tranh và phát triển vững chắc hơn.
	II. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Cụ thể hóa một số chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Hưng Yên; nhằm hỗ trợ, đồng thời thu hút, huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ.
[bookmark: dieu_4_1]- Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ và các tổ chức khác nghiên cứu chế tạo, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, những công nghệ - thiết bị mới vào sản xuất, kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hạn chế tác hại đến môi trường. 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
- Khuyến khích hoạt động doanh nghiệp khoa học công nghệ tiếp tục sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, công nghệ thiết bị mới.
- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ nhằm phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh.  
	III. Đánh giá tác đông của chính sách
1. Chính sách 1: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ
1.1. Xác định vấn đề bất cập
- Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan tâm đến hoạt động sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sản xuất sạch và đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ. Hoặc có quan tâm nhưng chưa đầu tư nhân lực, tài chính để tự nghiên cứu, cải tiến thiết bị công nghệ mà chủ yếu mua thiết bị hoặc nhập dây chuyền từ bên ngoài doanh nghiệp với chi phí cao nhưng khả năng tối ưu hóa thiết bị trong quá trình vận hành thấp.
- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp để đổi mới công nghệ của Trung ương do doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Doanh nghiệp “ngại” đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án) sử dụng dụng ngân sách nhà nước thông qua nhiệm vụ KH&CN liên kết do thủ tục phức tạp, chưa hình thành được thói quen phối hợp giữa doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, công tác phát triển trong doanh nghiệp nói riêng.
- Hỗ trợ doanh nghiệp một phần chi phí từ nguồn ngân sách khoa học và công nghệ của địa phương để khích lệ doanh nghiệp chủ động sản xuất phục vụ hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ.
- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thuê chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho doanh nghiệp.
- Giảm bớt khoảng cách giữa các chính sách khoa học và công nghệ với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Hỗ trợ trực tiếp bằng 30% giá trị Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) trên 01 hợp đồng. 
- Hỗ trợ 30% tổng kinh phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ nhưng không quá 1.000.000.000đ (một tỷ đồng) trên 01 nhiệm vụ. 
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
- Thực hiện giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ để doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính phục vụ hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ. thuê chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho doanh nghiệp.
- Giá trị ngân sách hỗ trợ hàng năm tính theo giá tuyệt đối không lớn nhưng tạo ra được giá trị rất lớn trong việc định hướng phát triển các doanh nghiệp trong tương lai đó là doanh nghiệp phát triển dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ, giúp doanh nghiệp tăng  năng suất, chất lượng sản phẩm trên thị trường. 
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh Hưng Yên cần một chính sách hỗ trợ thực tế, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, cụ thể:
- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ.
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
2. Chính sách 2: Hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
2.1. Xác định vấn đề bất cập
- Cũng như nhiều địa phương tương đồng trên cả nước, số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn ít. Cần có giải pháp nhằm gia tăng số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ để hình thành cộng đồng doanh nghiệp bán các sản phẩm dựa trên nền tảng nghiên cứu và phát triển.
- Chưa có doanh nghiệp khoa học và công nghệ nào trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Trung ương thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ sau khi được cấp giấy chứng nhận không duy trì được tỷ lệ các sản phẩm khoa học và công nghệ do chưa liên tục đầu tư cho nghiên cứu phát triển.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp tục nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa sản phẩm khoa học và công nghệ; liên tục duy trì sự sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Xây dựng chính sách hấp dẫn để các cá nhân, tổ chức hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, mở rộng cộng đồng doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Hỗ trợ mức tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện mỗi dự án, nhưng tối đa không quá 1.000.000.000 đồng/dự án. Việc triển khai các giải pháp phải theo nguyên tắc đơn giản, hiện đại, phù hợp với doanh nghiệp.
Hỗ trợ hợp đồng tư vấn hoàn thiện hồ sơ để được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ: 50.000.000đ/ hợp đồng
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
· Các giải pháp hỗ trợ sẽ tác động tích cực đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp khoa học và công nghệ duy trì quá trình nghiên cứu và phát triển, sáng tạo và mạnh dạn đầu tư các dự án sản xuất thử nghiệm.
· Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ, các cá nhân tích cực chuyển giao công nghệ, góp vốn bằng công nghệ để hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Để giải quyết những vấn đề bất cập trong hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tỉnh Hưng Yên cần một chính sách hỗ trợ thực tế, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể:
- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ.
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
3. Chính sách 3: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
3.1. Xác định vấn đề bất cập
Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thành phần kinh tế tư nhân. Các doanh nghiệp này đang góp phần không nhỏ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo công ăn việc làm, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội. 
Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó quy định các nội dung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo với đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Căn cứ theo các quy định của Nghị định này, nhiều địa phương khác trong nước đã ban hành các chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Trong khi đó, hiện nay tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo một phần kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh nhằm khích lệ các nhỏ và vừa khởi nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hoàn thiện công nghệ sản xuất để duy trì sự sáng tạo.
3.3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
a. Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ nhưng tối đa không quá 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) trên 01 nội dung hỗ trợ
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn và thiết kế, đăng ký bảo hỗ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý.
b. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới nhưng tối đa không quá 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) trên 01 nội dung hỗ trợ
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường;
c, Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa:
-Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm, gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng trên một khóa học đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm;
-Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước; nhưng tối đa không quá 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) đối với Hội chợ tổ chức trong nước và 40.000.000 đ (bốn mươi triệu đồng) đối với Hội chợ tổ trức ngoài nước.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
Chính sách tác động trực tiếp và tích cực đến doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các giải pháp thực hiện của chính sách này đã được quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh Hưng Yên cần một chính sách hỗ trợ thực tế, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo:
- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
	IV. Lấy ý kiến
Các hình thức lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động: Dự thảo báo cáo đánh giá tác động cùng với các hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết được lấy ý kiến bằng gửi văn bản xin ý kiến:
1. Dự thảo báo cáo tác động được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các tổ chức, cá nhân góp ý kiến rộng rãi..
· Lấy ý kiến các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; các hội, hiệp hội bằng văn bản.
	V. Giám sát và đánh giá
[bookmark: _GoBack]Sở khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách. Đồng thời, theo dõi, đánh giá hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCN&TTCN.
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